CHUYÊN ĐỀ 2 

CHẤT LƯỢNG TRÁI, KHẢ NĂNG LƯU TỒN TRONG TRÁI CỦA UNICONAZOLE (UCZ) VÀ PACLOBUTRAZOL (PBZ) KHI XỬ LÝ RA HOA TRÊN XOÀI BẰNG UCZ VÀ PBZ, ĐỘ LƯU TỒN CỦA PBZ TRONG ĐẤT SAU KHI THU HOẠCH XOÀI VỤ NGHỊCH 2017 

TẠI CÙ LAO GIÊNG, HUYỆN CHỢ MỚI

                                                                              Ths. Nguyễn Trung Thành

                                                                    Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
An Giang được biết đến như là vựa lúa ĐBSCL trong suốt thời gian qua, tuy nhiên giá trị đem lại từ cây lúa không tương xứng với công sức của người nông dân. Bên cạnh đó việc phát triển cây ăn quả ở các huyện miền núi, thì việc xây dựng đê bao kiểm soát lũ đã phát triển mạnh mẽ, nhằm chủ động sản xuất ở các huyện đồng bằng, điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chuyển đổi cây trồng từ đất lúa sang hoa màu và cây ăn quả, vì thế đã hình thành một số vùng chuyên canh cây ăn quả chủ lực, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với cây lúa.
Hiện tại trên địa bàn tỉnh An Giang, ngoài giống xoài Thanh Ca Bảy Núi, giống xoài Thơm Vĩnh Hòa nổi tiếng ở thị trường trong và ngoài nước, còn có giống xoài Đài Loan (người dân địa phương còn gọi là xoài Ba màu), đang phát triển mạnh tại 03 xã Cù Lao Giêng thuộc huyện Chợ Mới với diện tích lớn khoảng trên 4.347 ha (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Mới, 2016). 

Xử lý ra hoa xoài có nhiều biện pháp kỹ thuật như: Xông khói, cắt rễ, tạo khô hạn,… và điều khiển ra hoa bằng các loại hóa chất. Trong đó việc sử dụng Paclobutrazol là phổ biến nhất hiện nay và gần đây việc dùng Uniconazole cũng được các nhà khoa học khuyến cáo, vì vậy chúng tôi thực hiện chuyên đề “Chất lượng trái, khả năng lưu tồn trong trái của Uniconazole (UCZ) và Paclobutrazol (PBZ) khi xử lý ra hoa trên xoài bằng UCZ và PBZ, độ lưu tồn của PBZ trong đất sau khi thu hoạch xoài vụ nghịch 2017 tại Cù lao Giêng, huyện Chợ mới”.

Ở mỗi xã thí nghiệm bố trí khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức và 3 lần lặp lại (mỗi khối là một liếp). Các nghiệm thức được thực hiện như sau:

Nghiệm thức 1: (Bón phân vô cơ + hữu cơ) + xử lý ra hoa phun bằng hóa chất Uniconazole.

Nghiệm thức 2: (Bón phân vô cơ + hữu cơ) + xử lý ra hoa đổ gốc bằng hóa chất Paclobutrazol.

Nghiệm thức 3: (Bón phân vô cơ) + đổ gốc bằng hóa chất Paclobutrazol (đối chứng)

1. Chất lượng trái khi xử lý ra hoa trên xoài bằng Uniconazole (UCZ) so với Paclobutrazol (PBZ)

Phân tích các chỉ tiêu: Độ Brix (%), Độ chắc thịt quả (N/cm2), Tỷ lệ thịt quả (%):
  
+ Nghiệm thức 1: thu 1 trái x 3 lần lặp lại = 3 trái

+ Nghiệm thức 2: thu 1 trái x 3 lần lặp lại = 3 trái

+ Nghiệm thức 3: thu 1 trái x 3 lần lặp lại = 3 trái

Xã Tấn Mỹ: Các chỉ tiêu phân tích chất lượng trái xoài ở vườn thí nghiệm xã Tấn Mỹ của 03 nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức α = 0,05. Trước hết xét về oBrix (độ Brix) ở 03 nghiệm thức cho thấy trung bình dao động từ 5,4% ở nghiệm thức 1; kế đến là 6,6% ở nghiệm thức 2 và cao nhất là 7% ở nghiệm thức 3; tuy có sự khác biệt về phân tích thử nghiệm nhưng trên thực tế ăn nếm thử thì không có sự khác biệt về mặt cảm quang. Độ chắc thịt quả dao động từ 175 – 185 N/cm2 trong đó ở nghiệm thức 2 cao hơn 02 nghiệm thức còn lại. Tỷ lệ thịt quả (còn gọi là tỷ lệ phần ăn được (%)) ở các nghiệm thức vẫn giữ được khá cao trung bình dao động từ 75,98% ở nghiệm thức 1, kế đến là 76,86% của nghiệm thức 3 và cao nhất ở nghiệm thức 2 là 77,47%.

Bảng 1. Phân tích các chỉ tiêu trên trái xoài giữa sử dụng UCZ và PBZ 

tại vườn xoài xã Tấn Mỹ, vụ nghịch 2017

	Nghiệm thức
	Độ Brix (%)
	Độ chắc thịt quả (N/cm2)
	Tỷ lệ thịt quả (%)

	1
	5,40c
	175,00b
	75,98c

	2
	6,60b
	185,00a
	77,47a

	3 (ĐC)
	7,00a
	175,00b
	76,86b

	Mức ý nghĩa
	*
	*
	*

	CV (%)
	1,82
	0,64
	0,01


Ghi chú: ĐC: Đối chứng; Trong phạm vi cùng cột các chữ cái a,b,… chỉ sự khác biệt 

có ý nghĩa ở mức α = 0,05
Xã Mỹ Hiệp: Kết quả phân tích thử nghiệm của 03 nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức α = 0,05. Trong đó độ Brix dao động từ 6 – 7% ở 03 nghiệm thức và thấp nhất ở nghiệm thức 2 (6%). Độ chắc thịt quả trung bình dao động từ 179 N/cm2 ở nghiệm thức 2, 183 N/cm2 ở nghiệm thức 1 và 186 N/cm2 ở nghiệm thức 3. Tỷ lệ (%) phần ăn được dao động từ 73,2% đến 76,86%.

Bảng 2. Phân tích các chỉ tiêu trên trái xoài giữa sử dụng UCZ và PBZ tại 

vườn xoài xã Mỹ Hiệp, vụ nghịch 2017

	Nghiệm thức
	Độ Brix (%)
	Độ chắc thịt quả (N/cm2)
	Tỷ lệ thịt quả (%)

	1
	7,00a
	183,00b
	76,74b

	2
	6,00b
	179,00c
	73,20c

	3 (ĐC)
	7,00a
	186,00a
	76,86a

	Mức ý nghĩa
	*
	*
	*

	CV (%)
	1,15
	0,39
	0,01


Ghi chú: ĐC: Đối chứng; Trong phạm vi cùng cột các chữ cái a,b,… chỉ sự khác biệt 

có ý nghĩa ở mức α = 0,05
Xã Bình Phước Xuân: Trước hết, xét về độ Brix ở các nghiệm thức trung bình dao động từ 6,2% thấp nhất ở nghiệm thức 1 đến 6,8% cao nhất ở nghiệm thức 3. Có độ chắc thịt quả ở các nghiệm thức dao động từ 177 N/cm2 ở nghiệm thức 3 đến 183 N/cm2 cao nhất ở nghiệm thức 1 và 2. Các nghiệm thức có tỷ lệ phần ăn được dao động từ 79,07% ở nghiệm thức 2 đến cao nhất ở nghiệm thức 1 là 80,02%.
Bảng 3. Phân tích các chỉ tiêu trên trái xoài giữa sử dụng UCZ và PBZ tại 

vườn xoài xã Bình Phước Xuân, vụ nghịch 2017

	Nghiệm thức
	Độ Brix (%)
	Độ chắc thịt quả (N/cm2)
	Tỷ lệ thịt quả (%)

	1
	6,20c
	183,00a
	80,02a

	2
	6,40b
	183,00a
	79,07c

	3 (ĐC)
	6,80a
	177,00b
	79,67b

	Mức ý nghĩa
	*
	*
	*

	CV (%)
	1,09
	0,32
	0,03


Ghi chú: ĐC: Đối chứng; Trong phạm vi cùng cột các chữ cái a,b,… chỉ sự khác biệt 

có ý nghĩa ở mức α = 0,05
2. Khả năng lưu tồn trong trái của Uniconazole (UCZ) và Paclobutrazol (PBZ) khi xử lý ra hoa trên xoài bằng UCZ và PBZ

Bảng 4. Dư lượng lưu tồn của UCZ và PBZ trong trái xoài ở 03 vườn thí nghiệm tại 03 xã cù lao Giêng, Chợ Mới vụ nghịch 2017
	Nghiệm thức
	Kết quả thử nghiệm dư lượng của UCZ và PBZ trong trái

	
	Tấn Mỹ
	Mỹ Hiệp
	Bình Phước Xuân

	1
	Không phát hiện
	Không phát hiện
	Không phát hiện

	2
	Không phát hiện
	Không phát hiện
	Không phát hiện

	3 (ĐC)
	Không phát hiện
	Không phát hiện
	Không phát hiện


Ghi chú: ĐC: Đối chứng; Nghiệm thức 1: phân tích UCZ; 

Nghiệm thức 2,3: phân tích PBZ
Kết quả phân tích cho thấy các mẫu trái của các nghiệm thức ở các vườn thí nghiệm trên 03 xã Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân đều không phát hiện khả năng lưu tồn của PBZ hay UCZ trên trái. Điều này phù hợp với kết quả thử nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản – Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản An Giang ngày 15/5/2017 thực hiện phân tích mẫu rau củ quả cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực bảo vệ thực vật đợt 1 năm 2017 trong tỉnh cho thấy kết quả kiểm tra dư lượng Paclobutrazol không phát hiện dư lượng trong trái. Đồng thời, giống với kết luận của Subhadrabandhu et al. (1999) thí nghiệm xử lý bằng PBZ trên cây xoài Nam Dok Mai, tác giả đã công bố không tìm thấy có sự lưu tồn của hóa chất PBZ trên trái xoài qua tất cả các biện pháp xử lý khác nhau.

3. Độ lưu tồn của PBZ trong đất sau khi thu hoạch xoài

Kết quả thử nghiệm dư lượng 03 mẫu đất ở 03 xã Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân về khả năng lưu tồn của PBZ trong đất khi trộn đều ở cả 03 tầng đất với độ sâu là 0 – 20 cm, 20 – 40 cm và sâu nhất là 100 cm cho thấy có tồn tại PBZ trong đất ở mức dao động từ 0,59 mg/kg ở xã Bình Phước Xuân, đến 0,98 mg/kg ở Tấn Mỹ và 1,74 mg/kg ở Mỹ Hiệp. Có thể nói rằng khả năng lưu tồn của PBZ vẫn còn trong đất sau khi đã thu hoạch quả xoài (từ khi đổ gốc PBZ để xử lý ra hoa đến khi thu hoạch xong khoảng 7 – 8 tháng). Điều này cũng phù hợp với kết luận của Subhadrabandhu et al. (1999) thì PBZ lưu tồn 11 tháng trong đất nếu xử lý bằng phương pháp tưới vào đất. Đồng thời cũng giống với kết luận của Đỗ Thị Xuân và cs. (2018) là lượng PBZ lưu tồn ở tầng đất 0 – 20 cm dao động trong khoảng 0,88 – 58,66 mg/kg đất khô kiệt, ở tầng 20 – 40 cm hàm lượng PBZ lưu tồn trong khoảng 1,42 – 14,93 mg/kg.

Bảng 5. Dư lượng lưu tồn của PBZ trong đất ở 03 xã cù lao Giêng, 

Chợ Mới vụ nghịch 2017

	Mẫu đất xã
	Kết quả thử nghiệm dư lượng của PBZ trong đất (mg/kg)

	Tấn Mỹ
	0,98

	Mỹ Hiệp
	1,74

	Bình Phước Xuân
	0,59


Ghi chú: Theo phương pháp thử Kỹ thuật HPLC
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